
TIẾNG VIỆT 4 – PHIẾU BÀI TẬP 12: DẤU GẠCH NGANG 
 

Bài 1: Em hãy nối các câu ở Cột A với tác dụng tương ứng của dấu gạch ngang ở Cột B:	

Cột A (Ví dụ)	 Cột B (Tác dụng)	

1. Chuyến xe khách Hà Nội – Vinh khởi 
hành lúc 7 giờ sáng.	

a. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.	

2. Mẹ mỉm cười dịu dàng bảo: 
   – Con ăn thêm hoa quả cho khỏe nhé!	

b. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.	

3. Đồ dùng học tập em mang đi gồm: 
   – Bút mực 
   – Thước kẻ 
   – Vở ghi	

c. Nối các từ trong một liên danh hoặc tuyến 
đường.	

4. Đà Nẵng – thành phố biển xinh đẹp – 
thu hút rất nhiều du khách.	

d. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật 
trong đối thoại.	

Trả lời: 1 – .......    |    2 – .......    |    3 – .......    |    4 – .......	

Bài 2: Dấu gạch ngang trong câu nào dưới đây được dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói 
của nhân vật?	

A. Trận thi đấu bóng đá Hải Phòng – Quảng Ninh diễn ra rất sôi nổi.	
B. Thấy Lan đang loay hoay, Nam liền hỏi: 
     – Cần tớ giúp một tay không?	
C. Khi đến thư viện, các em cần chú ý: 
     – Giữ trật tự. 
     – Không ăn uống trong phòng đọc. 
     – Để sách lại đúng nơi quy định.	

Bài 3: Tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau là gì?	

“Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam”	

A. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.	 B. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.	



C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.	 D. Nối các từ trong một liên danh.	

Bài 4: Điền dấu câu thích hợp (dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang) vào 
mỗi ô trống [   ] trong đoạn văn miêu tả về Hải Phòng dưới đây:	

      Hải Phòng [  ] thành phố hoa phượng đỏ [  ] là một trong những trung tâm kinh tế 
lớn của miền Bắc [  ] Mỗi khi hè về [  ] khắp các con phố lại rực đỏ sắc hoa phượng nở. 
Du khách đến đây không chỉ để ngắm hoa mà còn để khám phá những danh lam thắng 
cảnh nổi tiếng [  ] 
  [  ] Quần đảo Cát Bà với làn nước xanh trong. 
  [  ] Bãi biển Đồ Sơn lộng gió. 
  [  ] Vịnh Lan Hạ thơ mộng.	

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và chép lại vào các dòng bên dưới, sử dụng dấu gạch ngang để 
trình bày lại các ý liệt kê cho rõ ràng:	

     Để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới, cô giáo dặn cả lớp cần mang theo các đồ 
dùng cá nhân gồm: Mũ che nắng để tránh nắng, Bình nước cá nhân để uống, Áo mưa 
nhẹ phòng khi trời mưa, Bút và sổ tay để ghi chép.	
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Bài 6: Hãy đặt 1 câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận chú thích. 
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